
  
 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP08 
Class Assignment Report - Grade 3A 

 
(Tuần/week: 4 Từ ngày/From 07/09/2026 đến ngày/To 11/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Thị Kiều Trang 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

07/09/2026 

1 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Bơi 
Đạp chân tự do ổn định​
- Đạp chân với kickboard 10 m.​
- Chỉnh gối, cổ chân, nhịp đạp. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

3 Bơi 
Đạp chân tự do ổn định​
- Đạp chân với kickboard 10 m.​
- Chỉnh gối, cổ chân, nhịp đạp. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

4 English P1 — Unit 9: The fastest animal in the 
world | Lesson 5 | Pages: 72 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English P2 — Unit 9: The fastest animal in the 
world | Lesson 5 | Pages: 72 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Tự nhiên & Xã hội Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà 
SGK TNXH 3, đồ dùng học 
tập (bút chì, gôm, bảng con, 
...) 

7 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

8 Tiếng Việt Nói và nghe: Chó đốm con và mặt trời SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

08/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết:​
+ Nghe – viết: Mùa hè lấp lánh ​
+ Phân biệt ch/tr, v/d 

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

2 English P3 — Unit 9: The fastest animal in 
the world | Pages: 46 & 47 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

3 English P4 — Review 3 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

4 Tiếng Việt BÀI 8: TẠM BIỆT MÙA HÈ​
Đọc: Tạm biệt mùa hè  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 



  
 

 

5 Wellbeing Bài 4: Kết bạn với Nỗi Sợ và Đánh 
thức sự can đảm 

Thực hành hoạt động về 
nhà 

6 English (Expat) P1 — Unit 9: The fastest animal in 
the world | Lesson 6 | Pages: 73 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P2 — Unit 9: The fastest animal in 
the world | Lesson 6 | Pages: 73 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

8 Toán Bài 8. Luyện tập chung (tiết 2) SGK Toán 3, VBT Toán 3, 
đồ dùng học tập 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
09/09/2026 

1 Tiếng Việt Đọc mở rộng SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Giáo dục thể chất 

Bài 3: Biến đổi vòng tròn thành hai 
vòng tròn và ngược lại​
- Học và thực hiện kỹ thuật biến đổi 
một vòng tròn thành hai vòng tròn và 
ngược lại.​
- Ôn tập khẩu lệnh và phối hợp di 
chuyển giãn/khép đội hình vòng tròn.​
- Trò chơi vận động rèn luyện khả năng 
quan sát và sự nhịp nhàng. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

3 Giáo dục thể chất 

Bài 3: Biến đổi vòng tròn thành hai 
vòng tròn và ngược lại​
- Học và thực hiện kỹ thuật biến đổi 
một vòng tròn thành hai vòng tròn và 
ngược lại.​
- Ôn tập khẩu lệnh và phối hợp di 
chuyển giãn/khép đội hình vòng tròn.​
- Trò chơi vận động rèn luyện khả năng 
quan sát và sự nhịp nhàng. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

4 AI & Digital 
Innovation Chế tạo mô hình máy bay  

5 AI & Digital 
Innovation Chế tạo mô hình máy bay  

6 English (Expat) P3 — Unit 9: The fastest animal in the 
world | Pages: 44 & 45 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P4 — Fluency 3 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Tiếng Việt 
Luyện tập:​
- Mở rộng vốn từ về mùa hè; Dấu chấm, 
dấu hai chấm  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

10/09/2026 
1 Tiếng Việt Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 

với một người bạn. 
SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 



  
 

 
 

 

2 Toán Bài 8. Luyện tập chung (tiết 3) SGK Toán 3, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập 

3 Toán Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 (tiết 1) SGK Toán 3, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập 

4 Math Ôn tập hình học và đo lường 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 Math Ôn tập hình học và đo lường 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Thử nghiệm màu đen 
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm 

7 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Thử nghiệm màu đen 
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

11/09/2026 

1 Toán Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 (tiết 2) SGK Toán 3, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập 

2 STEAM Lab Gạch sinh thái Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
viết. 

3 STEAM Lab Gạch sinh thái Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
viết. 

4 Toán Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7  (tiết 1) SGK Toán 3, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập 

5 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

6 Global Perspectives 

Lesson 2.3​
 What is a good source of 
information?: Explore source 
suitability (p. 43) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 Global Perspectives 

Lesson 2.3​
 What is a good source of 
information?: Explore source 
suitability (p. 43) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Global Citizen 
Competencies Bài 4: Tìm kiếm điều hay Thực hành hoạt động về 

nhà 

9 HĐTNHN   


